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Kích thước và hình ảnh sản phẩm 
 

• Kích thước:  74 mm × 64.5 mm × 71.1 mm (2.9" × 

2.5" × 2.8")  

• Trọng lượng: 200 g (0.44 lb.) 

• Nguồn cấp: 9 to 16 V DC 

• Nhiệt độ làm việc: -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 

°F) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Tính năng 

 

 Sử dụng công nghệ quét CMOS liên tục để 
ngăn chặn hiện tượng răng cưa hình ảnh 
chuyển động 

 Hỗ trợ đầu ra đồng trục HD với độ phân giải 
1080p 

 Độ sáng tối thiểu: 0,1 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 
Lux với hồng ngoại 

 Hỗ trợ chuyển đổi ngày & đêm tự động 
 Sử dụng màn trập điện tử tự động để thích 

ứng với các môi trường khác nhau 
 Hỗ trợ điều khiển tăng tự động và tự thích 

ứng với ánh sáng 
 Sử dụng micrô tích hợp và hỗ trợ đầu vào âm 

thanh 
 Thiết kế chống sốc và phích cắm đầu ra hàng 

không 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Specifications subject to change without notice 
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Đặc điểm kỹ thuật 

 

Camera 
Cảm biến hình ảnh Progressive Scan CMOS 

Độ sáng tối thiểu 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 

Thời gian màn trập 1/25 s to 1/50,000 s 

 
FOV 

2,1 mm, FOV ngang 117°, FOV dọc 66°, FOV chéo 143° 
2,8 mm, FOV ngang 96°, FOV dọc 51°, FOV chéo 115° 

3,6 mm, FOV ngang 75°, FOV dọc 44°, FOV chéo 90° 
Giá ống kính M12 

Góc Ngang: 0 đến 60°, dọc: 0 đến 50°, xoay: 0 đến 360° 

Ngày & đêm Điện tử 

Tốc độ khung hình 1080P @25fps 

Đồng bộ hóa Internal 

Tỷ lệ S/N  42 dB 

Giao diện 
Đầu vào hình ảnh 1, Đầu ra hỗn hợp Vp-p (phích cắm hàng không) 

Đầu vào âm thanh Tích hợp MIC 

Đầu ra âm thanh 1, phích cắm hàng không (điện trở tuyến tính: 1 kΩ) 

Aviation Pin Order 1: Video, 2: Âm thanh, 3: Nguồn, 4: Đất 

Tổng quan 
Nhiệt độ làm việc -40 °C đến 75 °C (-40 °F đến 167 °F) 

Độ ẩm làm việc ≤ 90% 

Nguồn cấp 9 đến 16 V DC 

Nguồi tiêu thu Max. 2.2 W 

Khoảng cách hồng ngoại 10 m 

Kích thước 74 mm × 64.5 mm × 71.1 mm (2.9" × 2.5" × 2.8") 

Trọng lượng 200 g (0.44 lb.) 

 

                     

 


